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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Dương Thị Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số nhà 26B, ngõ 16, Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, TPVinh
Điện thoại: 0912588975 . Email: linhdt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 2:
Họ và tên: Lê Thục Anh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An        
Điện thoại: 0912657006; email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 3
Họ và tên: Trần Hằng Ly       
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số 29 Nam Cao, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 4
Họ và tên: Trần Mỹ Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, email: linhtm@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành

1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Tâm lý học giáo dục mầm non

	- Mã số học phần: ECEa72304

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: sư phạm

	- Thuộc khối học phần: Giáo dục học (Giáo dục mầm non)   



	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ:4
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 60
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2):120

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương - Mã học phần: PEDa71304 
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Yêu cầu của học phần 
+ Nghe đúng tiến độ tối thiểu 80% bài giảng E-Scorm
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%.
+ Người học phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS.
+ Tham gia đầy đủ các tiết thảo luận.
+ Tham gia đầy đủ thời gian thực tế 
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên.


	- Giảng viên chủ trì học phần: Dương Thị Linh
Điện thoại:    0912588975                          
[bookmark: _Hlk210134725]email: linhdt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Hướng dẫn xây dựng: Học phần "Tâm lý học giáo dục mầm non" trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý trẻ em trong môi trường sống và giáo dục. Học phần cũng phân tích cơ sở tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục trẻ, đồng thời làm rõ đặc trưng lao động sư phạm của giáo viên mầm non. Thông qua đó, sinh viên có khả năng đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý ở trẻ một cách khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn giáo dục, và phát triển các năng lực nghề nghiệp cần thiết.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	 Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk160955370]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.
	1.2.1






2.2.1.
	15%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Vận dụng được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để thiết kế các biện pháp sư phạm cá nhân hóa và sáng tạo nhằm tối ưu hóa quá trình dạy học và giáo dục trẻ trong các tình huống thực tiễn
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	[bookmark: _Hlk166883014]2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học giáo dục mầm non 
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	 Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập
	3.2.1.
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
4.1. Đánh giá học tập
	[bookmark: _Hlk162307702]Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
(50%)
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.2
(50%)
	CLO.3.2.1.1 {điểm số}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Tự luận

	
	CLO1.2.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36]


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]


Công thức tính điểm số của học phần:
	



4.2. Ma trận năng lực bài đánh giá A1.1 (tự luận)
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	


CLO.1.2.1.1
(100%)
	Mức 1
	


Câu  10 điểm
	
2,0
	
  
	Trình bày được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.

	
	Mức 2
	
	
2,0
	

	Làm rõ được các quan điểm, khái niệm khác nhau về bản chất của sự phát triển tâm lý trẻ, vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức của trẻ mầm non

	
	Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Vận dụng  các kiến thức đã được học vào việc phân tích các tình huống, vấn đề thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và giáo dục 



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.2.1.1 Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập (MNL 2,5)
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Trình bày được các sản phẩm học tập
	…/5
	2,5-3,4

	
	Xây dựng được cấu trúc sản phẩm logic, đúng quy định
	1,0
	

	
	Trình bày rõ ý tưởng của sản phẩm
	1,0
	

	
	Thể hiện văn phong khoa học
	1,0
	

	
	Trình bày được công thức, bảng biểu, hình ảnh đúng quy chuẩn
	1,0
	

	
	Trích dẫn số liệu, tài liệu tham khảo đúng quy định, hợp pháp
	1,0
	

	[bookmark: OLE_LINK17]Tiêu chí 2

	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/2
	

	
	Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày
	1,0
	

	
	Thiết kế được hình thức slide/video (cỡ chữ, phối màu, hiệu ứng...) dễ nhìn và đảm bảo tính thẩm mỹ.
	0,5
	

	
	Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động...) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn.
	0,5
	

	Tiêu chí 3

	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3
	

	
	Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép
	1,0
	

	
	Thể hiện phong thái tự tin, giọng điệu, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	0,5
	

	
	Trả lời đầy đủ câu hỏi được đặt ra bởi người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	1,0
	

	
	Thể hiện được đóng góp của nhóm dự án trong việc trả lời câu hỏi
	0,5
	


4.4. Ma trận năng lực bài đánh giá A2.1 (Tự luận)


	[bookmark: _Hlk163572415]Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	CLO1.2.1.1
(50%)
	Mức 2
	Câu hỏi 5 điểm
	2,0
	
	Giải thích được các lý thuyết và kiến thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý trẻ em và trình bày được các hiện tượng tâm lý trong hoạt động dạy học, giáo dục ở trường mầm non.

	
	Mức 3
	
	3,0
	1,5
	Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý trẻ em để phân tích và giải thích các hiện tượng tâm lý trong hoạt động dạy học, giáo dục ở trường mầm non và đề xuất các biện pháp sư phạm phù hợp.

	CLO1.2.1.2 
(50%)

	Mức 1
	Câu hỏi
5 điểm
	2,0
	
	Trình bày được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để giải thích và minh họa các vấn đề trong giáo dục mầm non

	
	Mức 2
	
	3,0
	1,5
	Khái quát được cáckiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong giáo dục mầm non.

	Tổng
	6,0
	3,0
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0





5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Dương Thị Linh, Lê Thục Anh, Trần Hằng Ly, Trần Mỹ Linh  (2025), Bài giảng Tâm lý học giáo dục mầm non (lưu hành nội bộ), Bộ môn Tâm lý học- Khoa Tâm lý giáo dục- Trường ĐH Vinh
[2] Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa  (2005), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB ĐHSP, Hà Nội
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Dương Diệu Hoa( chủ biên), Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phan Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nguyễn Kế Hào  (tái bản 2025 ), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học sư phạm , Hà Nội

6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO.2.2.1.1, CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của tâm lý học trẻ em
1.2. Quan hệ giữa Tâm lý học giáo dục mầm non với các chuyên ngành khác
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần Tâm lý học GDMN
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




5
	Giới thiệu nội dung: 
+ Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục mầm non
+ Các nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu của TLHGDMN 
Thảo luận về: Khi sử dụng phương pháp đàm thoại hoặc thực nghiệm với trẻ mầm non, người nghiên cứu cần lưu ý những vấn đề gì về mặt đạo đức để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho trẻ?


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy 
- Làm bài tập do giảng viên giao
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2: QUY LUẬT CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
Chuẩn đầu ra:  CLO 1.2.1.1, CLO.1.2.1.2, CLO.2.2.1.1, CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	2
	2.1. Sự phát triển tâm lý trẻ em
2.2. Những quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng 
e-Learning chuẩn bị các nội dung được giảng viên giao từ bài học trước



	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

10

	Tóm tắt các nội dung:
+ Sự phát triển tâm lý trẻ + Những quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em 
Thảo luận: Mỗi đứa trẻ trải qua con đường phát triển theo cách riêng của mình. Là một giáo viên mầm non tương lai, bạn hiểu câu nói này như thế nào? Điều này đặt ra những thách thức và cơ hội gì trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp học?
Yêu cầu: Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động...) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu mục 2.1, 2.2
- Củng cố lại các kiến thức đã học

	
	Chương 3. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em trong 3 năm đầu ( từ 0 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi)
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	3
	3.1. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. (Từ 0-2 tháng)
3.2. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi. (Từ 2-12 tháng)
3.3. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
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	Tóm tắt các nội dung bài học:
+ Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. (Từ 0-2 tháng)
+ Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi. (Từ 2-12 tháng)
Thảo luận:
Phân tích sự chuyển đổi hoạt động chủ đạo từ giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn ở tuổi hài nhi sang hoạt động với đồ vật ở tuổi ấu nhi. Theo bạn, những yếu tố nào (về thể chất, nhận thức, nhu cầu) đã thúc đẩy sự thay đổi mang tính bước ngoặt này?
Yêu cầu: Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao

	
	
	
	
	· 

	
	Chương 4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	3
	4.1. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.
4.2. Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo bé
4.3.  Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo nhỡ
4.4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




20
	Tóm tắt các nội dung bài học:
- Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.
- Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo bé
-  Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo nhỡ
-  Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn 
Thảo luận:
Tại sao nói hoạt động vui chơi là trường học cuộc sống của trẻ mẫu giáo Yêu cầu: Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao

	
	
	
	
	· 

	
	Chương 5. Chương 5:  Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	
	5.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên mầm non
5.2.  Phẩm chất sư phạm của người giáo  viên mầm non
5.3. Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
 5.4. Uy  tín của người giáo viên mầm non và con đường rèn luyện nhân cách
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
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	Tóm tắt các nội dung bài học:
- Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên mầm non
- Phẩm chất sư phạm của người giáo  viên mầm non
- Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
 - Uy  tín của người giáo viên mầm non và con đường rèn luyện nhân cách
Thảo luận: Trình bày những đặc thù trong lao động sư phạm của giáo viên mầm non. Những yêu cầu nào được đặt ra đối với người giáo viên mầm non để đáp ứng những đặc thù này?   
Yêu cầu: 
Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao
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